
 

 

 

 

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 28 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết) 
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Câu 1: Em hãy nối những bài văn ở cột A với những truyền thống, nét đẹp văn hóa tương ứng ở cột B sao 

cho hợp lí 

A. Bài văn B. Nét đẹp, truyền thống 

1. Phong cảnh đền Hùng a. Tôn sư trọng đạo 

2. Cửa sông b. Tình yêu quê hương, đất nước 

3. Nghĩa thầy trò c. Nét đẹp văn hóa dân gian cần được lưu truyền và gìn giữ thông qua 

những bức tranh dân gian 

4. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân d. Tấm lòng chung thủy, luôn hướng về cội nguồn 

5. Tranh làng Hồ e. Nét đẹp văn hóa dân gian nấu cơm cần được lưu truyền và gìn giữ 

thông qua một hội thi 

6. Đất nước f. Giỗ tổ Hùng Vương, hằng năm dù ăn đâu ở đâu, đi đâu làm gì cũng 

phải biết cúi đầu hướng về ngày giỗ Tổ 

 Câu 2: Em hãy ghép nối các bài ở bên trái với ý nghĩa tương ứng ở bên phải: 

A． Bài học B. Ý nghĩa 

1. Trí dũng song toàn a. Ca ngợi những người dân chài táo bạo, dám rời mảnh đất quê hương 

quen thuộc tới lập làng ở một hòn đảo ngoài biển khơi để xây dựng cuộc 

sống mới, giữ một vùng biển trời của Tổ quốc 

2. Tiếng rao đêm b. Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ - một người cư xử gương mẫu, nghiêm 

minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước 

3. Thái sư Trần Thủ Độ c. Ca ngợi hành động xả thân cao thượng của anh thương binh nghèo, 

dũng cảm xông vào đám cháy cứu một gia đình thoát nạn 

4. Lập làng giữ biển d. Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được 

quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài 

 Câu 3: Em hãy ghép nối các bài ở bên trái với ý nghĩa tương ứng ở bên phải 

A. Bài học B. Ý nghĩa 

1. Chú đi tuần a. Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng  thời bày 

tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên. 

2. Hộp thư mật b.Các chú công an vô cùng yêu thương các cháu học sinh; sẵn sàng chịu 

gian khổ, khó khăn để bảo vệ cuộc sống bình yên và tương lai tươi đẹp 

cho các cháu 

3. Phong cảnh đền Hùng c. Thể hiện niềm vui, niềm tự hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết 

của tác giả đối với đất nước, với truyền thống bất khuất của dân tộc. 

4. Đất nước d.Ca ngợi Hai Long và những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch 

vô cùng kiên định, dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây liên lạc, góp 

phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. 

 Câu 4: Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau 



 

 

 

 

a. Lan là cô gái xinh đẹp lại …ịu …àng nhất xóm 

b. …õ …àng là đang vô cùng sợ hãi nhưng hắn lại cố làm như không có gì 

c. Lễ …ước kiệu được tổ chức vào mồng 10 tháng …êng       

d. ..ưới ánh trăng sáng vằng vặc, người dân trong thôn đang hăng say …ã gạo 

 Câu 5: Phát hiện lỗi sai trong những câu sau và sửa lại cho đúng 

            Sau tiếng chuông từ ngoi chùa cỏ một lúc lâu, trăng dần nho lên khõi dặng tre. Trời bây dờ, trông vắt, 

thăm thẳm và cao. Mặt trăng nhõ lại, sáng vằng vặc trên không và ru ru như sáo giều. Ánh trăng trông chãy 

khắp cành cây, kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa. 

 Câu 6: Phát hiện lỗi sai trong đoạn văn sau và sửa lại cho đúng 

            Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i paxtơ có thể tiếp tục đi học. Ác-Boa là một thị trấn 

nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà bé nhỏ, cổ kính. Dòng sông quy-dăng-

xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau 

 Câu 7: Trong các câu sau, câu nào là câu đơn? 

A. Vì trời mưa nên Loan không đi chơi nữa. 

B. Vào tháng 5, khi cái nắng như thiêu như đốt ùa về, tôi cũng bắt đầu đợt thi quan trọng nhất trong cuộc đời 

học sinh. 

C. Tuy là Long rất nóng tính nhưng cậu ấy lại là một người vô cùng trượng nghĩa. 

D. Giá mà Bình nghe lời khuyên của mọi người thì sự việc đã không đi xa đến thế này 

 Câu 8: Em đọc kĩ hai cột sau và thực hiện ghép nối sao cho phù hợp 

Câu ghép Mối quan hệ trong câu 

1. Lan ngoan ngoãn, chăm chỉ còn Ngọc thì lại lười biếng, 

nhác học. 

a. quan hệ nguyên nhân – kết quả 

2. Vì học kém nên Lan luôn tự ti không dám kết bạn với ai. b. quan hệ điều kiện (giả thiết) – kết quả 

3. Trời càng mưa to sấm chớp càng dữ dội c. quan hệ tương phản 

4. Nếu em có một điều ước thì em sẽ ước có thật nhiều điều 

ước nữa. 

d. quan hệ tăng tiến 

 Câu 9: Gạch dưới những từ dùng để liên kết các câu văn lại với nhau trong đoạn văn sau 

            Trong miêu tả, người ta thường so sánh. So sánh thì cũng tùy: Cậu ta mới chừng ấy tuổi mà trông như 

một cụ già. Đấy là so sánh người với người. Đôi khi so sánh người với con vật: Trông anh ta như một con gấu. 

Có thể lấy nhỏ so với lớn: Con rệp to kềnh như một chiếc xe tăng. Trái lại có thể lấy lớn so với bé: Trái đất 

như một giọt nước mắt giữa không trung. 

            Cuối cùng chỉ nhằm một mục đích đó là làm sao cho bài văn thêm sinh động, hấp dẫn được người đọc. 

Song, để so sánh hay thì cần phải quan sát. Như vậy, mới nói ra được điều mình muốn tả.  

Câu 10: Em hãy tả lại người bạn thân của em ở trường  



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Câu 1: 

1 – f: Phong cảnh đền Hùng: Giỗ tổ Hùng Vương, hằng năm dù ăn đâu ở đâu, đi đâu làm gì cũng phải biết cúi 

đầu hướng về ngày giỗ Tổ 

2 – d: Cửa sông: Tấm lòng chung thủy, luôn hướng về cội nguồn 

3 – a: Nghĩa thầy trò: Tôn sư trọng đạo 

4 – e: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân: Nét đẹp văn hóa dân gian nấu cơm cần được lưu truyền và gìn giữ thông 

qua một hội thi 

5 – c: Tranh làng Hồ: Nét đẹp văn hóa dân gian cần được lưu truyền và gìn giữ thông qua những bức tranh 

dân gian 

6 – b: Đất nước: Tình yêu quê hương, đất nước 

Đáp án đúng: 1->f, 2->d, 3->a, 4->e, 5->c, 6->b 

Câu 2: 

1 – d: Trí dũng song toàn: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh 

dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài 

2 – c: Tiếng rao đêm:Ca ngợi hành động xả thân cao thượng của anh thương binh nghèo, dũng cảm xông vào 

đám cháy cứu một gia đình thoát nạn 

3 – b: Thái sư Trần Thủ Độ: Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ - một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không 

vì tình riêng mà làm sai phép nước 

4 – a: Lập làng giữ biển: Ca ngợi những người dân chài táo bạo, dám rời mảnh đất quê hương quen thuộc tới 

lập làng ở một hòn đảo ngoài biển khơi để xây dựng cuộc sống mới, giữ một vùng biển trời của Tổ quốc 

Đáp án đúng: 1->b, 2->c, 3->b, 4->a 

Câu 3: 

1 – b: Chú đi tuần: Các chú công an vô cùng yêu thương các cháu học sinh; sẵn sàng chịu gian khổ, khó khăn 

để bảo vệ cuộc sống bình yên và tương lai tươi đẹp cho các cháu 

2 – d: Hộp thư mật: Ca ngợi Hai Long và những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch vô cùng kiên 

định, dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây liên lạc, góp phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. 

3 – a: Phong cảnh đền Hùng: Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng  thời bày tỏ niềm 

thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên. 

4 – c: Đất nước: Thể hiện niềm vui, niềm tự hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết của tác giả đối với đất 

nước, với truyền thống bất khuất của dân tộc. 

Đáp án đúng: 1->b, 2-> d, 3->a, 4->c 



 

 

 

 

Câu 4: 

a. Lan là cô gái xinh đẹp lại dịu dàng nhất xóm 

b. Rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi nhưng hắn lại cố làm như không có gì 

c. Lễ rước kiệu được tổ chức vào mồng 10 tháng giêng          

d. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, người dân trong thôn đang hăng say giã gạo 

Câu 5: 

Sau tiếng chuông từ ngoi chùa cỏ một lúc lâu, trăng dần nho lên khõi dặng tre. Trời bây dờ, trông vắt, thăm 

thẳm và cao. Mặt trăng nhõ lại, sáng vằng vặc trên không và ru ru như sáo giều. Ánh trăng trông chãy khắp 

cành cây, kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa. 

ngoi -> ngôi, cỏ -> cổ, nho -> nhô, khõi -> khỏi, dặng -> rặng, dờ -> giờ, trông -> trong, nhõ -> nhỏ, giều -> 

diều, trông -> trong, chãy -> chảy 

Câu 6: 

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i paxtơ có thể tiếp tục đi học. Ác-Boa là một thị trấn nhỏ, 

không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà bé nhỏ, cổ kính. Dòng sông quy-dăng-

xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau 

ác-boa -> Ác-boa; lu-i paxtơ -> Lu-i Pa-xtơ; Ác-Boa-> Ác-boa, quy-dăng-xơ -> Quy-dăng-xơ 

Câu 7: 

- Phân tích các câu trong bài 

Vì trời / mưa // nên Loan / không đi chơi nữa 

    CN    VN             CN                    VN 

Vào tháng 5, khi cái nắng như thiêu như đốt ùa về, // tôi / cũng bắt đầu đợt thi quan trọng 

nhất                                         Trạng Ngữ                              CN                               VN      

trong cuộc đời học sinh. 

Tuy Long / rất nóng tính // nhưng cậu ấy / lại là một người vô cùng trượng nghĩa. 

         CN          VN                              CN                               VN 

Giá mà Bình / nghe lời khuyên của mọi người thì sự việc / đã không đi xa đến thế này 

              CN                                         VN                  CN                   VN 

Trong câu trên ta thấy các câu đều có đủ 2 thành phần là CN – VN trừa câu B là một câu đơn đủ các thành 

phần C- V và có bổ sung phần trạng ngữ 

=> Đáp án đúng là B 



 

 

 

 

Đáp án đúng: B. Vào tháng 5, khi cái nắng như thiêu như đốt ùa về, tôi cũng bắt đầu đợt thi quan trọng nhất 

trong cuộc đời học sinh. 

Câu 8: 

1. Lan / ngoan ngoãn, chăm chỉ // còn Ngọc / thì lại lười biếng, nhác học. 

-> Quan hệ tương phản 

2. Vì học / kém nên // Lan / luôn tự ti không dám kết bạn với ai. 

-> Quan hệ nguyên nhân – kết quả 

3. Trời / càng mưa to // sấm / chớp càng dữ dội. 

-> Quan hệ tăng tiến 

4. Nếu em / có một điều ước // thì em / sẽ ước có thật nhiều điều ước nữa. 

-> Quan hệ điều kiện (giả thiết) – kết quả 

Đáp án đúng: 1->c, 2->a, 3->d, 4->b 

Câu 9: 

Trong miêu tả, người ta thường so sánh. So sánh thì cũng tùy: Cậu ta mới chừng ấy tuổi mà trông như một 

cụ già. Đấy là so sánh người với người. Đôi khi so sánh người với con vật: Trông anh ta như một con gấu. Có 

thể lấy nhỏ so với lớn: Con rệp to kềnh như một chiếc xe tăng. Trái lại có thể lấy lớn so với bé: Trái đất như 

một giọt nước mắt giữa không trung. 

            Cuối cùng chỉ nhằm một mục đích đó là làm sao cho bài văn thêm sinh động, hấp dẫn được người 

đọc. Song, để so sánh hay thì cần phải quan sát. Như vậy, mới nói ra được điều mình muốn tả. 

Câu 10: 

            Em có rất nhiều người bạn nhưng người đã gắn bó với em từ tấm bé là Thủy. Cô bạn ở ngay cạnh nhà 

em, thân thiết với em ngay từ khi hai đứa còn học mẫu giáo với nhau. 

            Thủy có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Vóc dáng nhỏ bé nhưng bù lại Thủy rất nhanh nhẹn. Thoắt 

cái đã làm xong việc đâu ra đấy, thoắt cái đã chạy tới chỗ này, thoắt cái đã bước tới chỗ kia. Thủy có một mái 

tóc đen mượt, dài tới ngang lưng. Trong khi mà nhiều bạn đã bắt đầu theo đuổi mái tóc ngắn, nhuộm màu thì 

Thủy vẫn trung thành với nét đẹp truyền thống đó. Mái tóc đen đó càng làm nổi bật làm da trắng của bạn. Đôi 

mắt của Thủy to, long lanh và đen lay láy. Mỗi lúc nói chuyện đôi mắt ấy sáng lấp láy, linh động khiến ai cũng 

phải mải miết chú ý mà ngước nhìn. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người, nhìn vào đôi mắt 

ươn ướt ấy ngay từ đầu em đã cảm nhận được Thủy là cô bạn vô cùng nhạy cảm và sống nội tâm. Khuôn 

miệng bạn lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, mỗi lần cười tươi lại lộ ra lúm đồng tiền duyên ơi là duyên. 

            Thủy là một cô bé vô cùng hài hước, ở đâu có bạn ấy thì ở đó sẽ không bao giờ thiếu những tiếng cười. 

Người ta bảo vui vẻ không phải là một loại tính cách mà nó là một loại năng lực, năng lực khiến cho những 

người xung quanh mình được vui vẻ. Khi nghe câu này em đã nghĩ đến Thủy, cô bạn sở hữu năng lực vui vẻ 

cực mạnh. Những câu chuyện của Thủy luôn thu hút mọi người và kéo gần tất cả lại với nhau. Lúc kể chuyện, 

đôi tay thường khua lên khua xuống, cái đầu lí lắc khiến ai trong chúng em đều cảm thấy vui vẻ. Đừng tưởng 

Thủy nhỏ con mà coi thường, bạn ấy còn rất thích giúp đỡ và bênh vực bạn bè. Đâu đâu cũng sẵn sàng sẵn tay 

giúp đỡ bạn bè mình. Còn nhớ hồi lớp 4 có một bạn trong lớp bị bắt nạt, Thủy không ngại đứng ra bênh vực 



 

 

 

 

và bảo vệ. Đồng thời Thủy cũng vô cùng  khéo léo, mỗi bức tranh mà Thủy vẽ vào giờ Mĩ thuật luôn sống 

đống, có hồn và mang một vẻ đẹp riêng chẳng lẫn đi đâu được. Mùa đông vừa rồi, Thủy tặng cho em một 

chiếc khăn bạn ấy tự đan khiến em thật bất ngờ, hóa ra bạn ấy còn biết đan nữa.  

            Em và Thủy chơi với nhau  từ hồi mẫu giáo, chuyện vui buồn gì chúng em cũng cùng nhau trải qua cả. 

Cả tuổi thơ của em đều  tràn ngập hình dáng Thủy in hằn vào từng  kỉ niệm. Có một lần sinh nhật, vì Thủy đi 

xa về không kịp mua  quà tặng đúng ngày cho em, vào hôm sinh nhật bạn đã nói “Cậu ước điều gì? Tớ sẽ giúp 

cậu thực hiện”. Lúc đó em nói bừa rằng “Cậu cõng tớ ra hồ bơi đi” Không ngờ Thủy với vóc dáng nhỏ con 

khi ấy lại nhất quyết đòi cõng em ra hồ thật. Đó thật sự là món quà mà cả đời này em cũng không thể nào quên 

được. 

            Người ta bảo những người bạn ở bên nhau từ thuở còn nhỏ sẽ ở bên nhau mãi mãi em tin rằng tình bạn 

của em với Thủy cũng sẽ như vậy.Chúng em sẽ cố gắng cùng nhau học tập thật tốt, chia sẻ với nhau những 

buồn vui trong cuộc sống và trở thành những người có ích cho xã hội. 

 


